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TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn

đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ ....
Đồng kính gửi: Thủ tướng Chính phủ ….
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương (Đề án) và xin được báo cáo Phó Thủ tướng những nội dung chính và quá trình xây dựng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Bối cảnh và yêu cầu đặt ra

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết. Cùng với đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc tổ chức hệ thống TCĐLCL theo hướng phân tán, chưa đồng bộ giữa Trung ương và địa phương đã bộc lộ những hạn chế:
- Chưa bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành;

- Còn tình trạng cắt khúc theo địa giới hành chính;

- Chồng chéo, phân tán nguồn lực kỹ thuật;

- Hoạt động kiểm tra chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, ngành TCĐLCL đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về TCĐLCL, kịp thời phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm mang hàm lượng khoa học công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động TCĐLCL là sự gắn kết ba mặt công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng, việc triển khai các hoạt động này nhằm đảm bảo tính tập trung, thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể: Hoạt động tiêu chuẩn hoá hình thành nên hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia,  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, làm cơ sở để thực hiện hoạt động giao thương quốc tế; hoạt động đo lường nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống đơn vị đo, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo; bảo đảm công bằng, minh bạch trong giao dịch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; phục vụ phát triển sản xuất, thương mại, khoa học và công nghệ, hiện đại hóa đời sống xã hội và góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế; hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, do Viện Đo lường Việt Nam quản lý và duy trì, là hệ thống chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia, đồng thời là nền tảng pháp lý kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng liên kết đến Hệ đơn vị quốc tế (SI) với độ tin cậy xác định; thực hiện việc sao truyền chuẩn trong nước; qua đó bảo đảm khả năng so sánh quốc tế, cũng như tính chính xác và thống nhất trong đo lường và khả năng làm chủ trong các ngành công nghệ chiến lược; hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hoạt động TCĐLCL ngày càng góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. 

Hoạt động TCĐLCL là 3 trụ cột cấu thành Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI): Tiêu chuẩn - Đo lường - Đánh giá sự phù hợp. Theo thông lệ quốc tế (UNIDO, ISO, BIPM, ILAC …), NQI phải được điều phối tập trung bởi một đầu mối quốc gia có đủ thẩm quyền. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của 18 tổ chức quốc tế và khu vực về TCĐLCL; thực hiện cam kết TBT trong WTO và 15+ FTA; có hệ thống hơn 14.800 TCVN; 858 QCVN và 71 QCĐP; chỉ số GQII xếp hạng khoảng 52 - 54 thế giới. Nếu không duy trì và kiện toàn mô hình một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về TCĐLCL thống nhất từ Trung ương đến địa phương sẽ dẫn đến phá vỡ tính thống nhất của NQI, ảnh hưởng đến việc thực thi cam kết quốc tế và làm suy giảm vị thế quốc gia trong các tổ chức quốc tế. Vì vậy, việc kiện toàn theo hướng một đầu mối cấp quốc gia là cần thiết để giảm chi phí xã hội, tăng năng suất, chất lượng, hỗ trợ xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tuy nhiên, năng lực, tổ chức, hoạt động về TCĐLCL còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, tồn tại một số hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thống nhất của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về công tác TCĐLCL để phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế; chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa được đánh giá dựa trên các yêu cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn và đo lường; việc đầu tư cho lĩnh vực TCĐLCL còn dàn trải, thiếu tập trung, chưa đồng bộ, dẫn đến một số lĩnh vực cùng một đối tượng nhưng người dân, doanh nghiệp phải thực hiện thử nghiệm nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực nhà nước và xã hội; chưa coi trọng hoạt động TCĐLCL làm công cụ để làm chủ công nghệ trong sản xuất, vận hành, sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị mới, công nghệ cao trong công nghiệp quốc phòng và an ninh; công tác phát triển các tổ chức kỹ thuật phục vụ đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa có năng lực không đồng đều (rất ít các tổ chức có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chuyên sâu), chưa được quy hoạch phù hợp dẫn đến việc nhiều tổ chức kỹ thuật về TCĐLCL hoạt động trên cùng một địa bàn cùng thực hiện đối với một loại hàng hóa, tạo ra sự lãng phí và cạnh tranh không lành mạnh, hoạt động kém hiệu quả, đồng thời chưa đi sát với sự phát triển của đất nước và doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm và hoạt động phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong công tác này chưa thống nhất, do đó không phát huy hết hiệu quả quản lý, các biện pháp xử lý vi phạm không đủ mạnh, không đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL đáp ứng yêu cầu của một nước công nghiệp phát triển, hạ tầng chất lượng quốc gia cần phát triển theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế (đến năm 2030, chỉ số NQI của Việt Nam đạt thứ hạng 45; phấn đấu đến năm 2045, chỉ số NQI của Việt Nam đạt thứ hạng 35) thông qua việc phát triển mạnh mẽ các nền tảng công nghệ số, các mô hình quản trị thông minh, đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành về TCĐLCL để đưa chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế; Đảng và Nhà nước ta đã xác định TCĐLCL là một trong những mũi nhọn để phát triển bền vững đất nước.
Đảng và Nhà nước đã xác định TCĐLCL là một trong những mũi nhọn để phát triển bền vững đất nước. Do đó, việc kiện toàn theo hướng một đầu mối cấp quốc gia không chỉ là yêu cầu tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và bảo đảm thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế

2. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL
Hệ thống tổ chức TCĐLCL hiện nay gồm: Ở cấp Trung ương có Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) có 34 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố.
- Ở Trung ương: 
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Ủy ban) là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về TCĐLCL trong phạm vi cả nước, gồm: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về TCĐLCL theo quy định của pháp luật. Sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO và ký kết Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP), tham gia thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhằm xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên, thống nhất nhiều luật lệ, quy tắc chung giữa các nước, như: mã số mã vạch, chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động …, hệ thống thể chế của nước ta tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Đo lường đã được Quốc hội phê chuẩn thông qua phân định và điều chỉnh nhiệm vụ của một số Bộ, ngành trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Ủy ban không thực hiện quản lý theo ngành dọc. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Ủy ban trực tiếp tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và hướng dẫn các hoạt động chuyên môn của các Chi cục/Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương; thực hiện quản lý nhà nước ở phạm vi rộng với các Cục, Chi cục, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL đặt tại các vùng, miền. Bên cạnh những hoạt động không thể phân cấp cho địa phương và cần quản lý thống nhất ở trung ương thì đối với những lĩnh vực đã được phân cấp cũng cần hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ mang tính chuyên sâu trong từng lĩnh vực như kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, duy trì chuẩn chính, chuẩn công tác, và hoạt động ứng dụng kỹ thuật TCĐLCL.
Như vậy, Ủy ban với vai trò và chức năng quản lý hiện nay cần được duy trì, phát triển ổn định để đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện một cách tập trung, thống nhất ở trung ương.

- Ở địa phương:

Hiện nay, có 11 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 23 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển thành Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 

Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về TCĐLCL và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.
Như vậy, có thể thấy mô hình tổ chức của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương chưa đồng bộ, năng lực giữa các địa phương còn chênh lệch và công tác thanh tra, kiểm tra chưa thống nhất.

3. Tại sao phải tập trung thống nhất quản lý một đầu mối

3.1. Đối tượng quản lý phức tạp, quan trọng, có tính liên thông thống nhất

- Hoạt động TCĐLCL có tính hệ thống, liên thông về chuyên môn, chuyên ngành đòi hỏi phải tập trung thống nhất do một đầu mối cơ quan quản lý. Lĩnh vực TCĐLCL mang tính chuyên ngành chuyên môn sâu về kỹ thuật, phức tạp và gắn kết hữu cơ với nhau, không thể tách rời. Để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải thông qua hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và để chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (QCVN) thì phải thông qua hoạt động thử nghiệm, trong khi đó, hoạt động thử nghiệm lại cần phải sử dụng chuẩn đo lường, phương tiện đo. 

Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, để vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế thì phải có tính liên kết, không đứt đoạn về mặt kỹ thuật thì mới đáp ứng yêu cầu quy định của các tổ chức quốc tế về TCĐLCL, cụ thể như:

+ Đối với tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận thì phải hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài.

+ Chuẩn đo lường, phương tiện đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo trình tự, thủ tục thống nhất và chuẩn đo lường phải được liên kết không đứt đoạn với chuẩn đo lường quốc tế.

+ Tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp để chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn phải được đánh giá, công nhận của Tổ chức Công nhận có thẩm quyền. Tổ chức Công nhận của quốc gia phải được Tổ chức Công nhận quốc tế đánh giá và công nhận về các phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

+ Trong lĩnh vực đo lường, để các chứng chỉ hiệu chuẩn và kết quả đo phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, được quốc tế thừa nhận, các năng lực hiệu chuẩn và đo lường của quốc gia cần được thiết lập, duy trì và được cộng đồng đo lường quốc tế đánh giá đồng cấp theo cơ chế Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Ủy ban cân đo quốc tế (CIPM MRA); đồng thời các năng lực này phải được phê duyệt và công bố trong Cơ sở dữ liệu của BIPM (KCDB). Do đó, việc thiết lập, duy trì khả năng đo và hiệu chuẩn của quốc gia do cơ quan đầu mối quốc gia chịu trách nhiệm thực hiện là cần thiết. 

- Việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn quốc gia là một trong vấn đề đặc biệt quan trọng, không chỉ liên quan đến hoạt động kinh tế - xã hội, mà còn liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, vì nếu duy trì, bảo quản không nghiêm ngặt, đúng yêu cầu kỹ thuật đối với chuẩn đo lường. Nếu tách ra từng lĩnh vực riêng lẻ và chịu sự quản lý của nhiều đầu mối dẫn đến phá vỡ hệ thống nghiệp vụ chuyên môn, tác động trực tiếp đến toàn bộ đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này. 

3.2. Về yêu cầu quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần tập trung, thống nhất ở Trung ương 

- Ủy ban hiện đang được giao là đầu mối quản lý cả 3 lĩnh vực để bảo đảm tính thống nhất về chuyên môn, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật về TCĐLCL, các thỏa thuận quốc tế trong việc hình thành Hạ tầng chất lượng quốc gia:

+ Về quản lý tiêu chuẩn

Hệ thống tiêu chuẩn gồm: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); Tiêu chuẩn cơ sở. Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ KH&CN (ủy quyền cho Ủy ban) tổ chức thẩm định; Tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức xây dựng và công bố.

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN (Ủy quyền cho Ủy ban tổ chức thẩm định (đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN); các Bộ, ngành ban hành QCVN sau khi có ý kiến góp ý của Bộ KH&CN (đối với lĩnh vực thuộc quản lý của các Bộ, ngành); Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành.

+ Về quản lý đo lường

Hệ thống chuẩn đo lường gồm: chuẩn đo lường quốc gia; chuẩn đo lường chính; chuẩn đo lường công tác. Việc thiết lập và giữ chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia (Ủy ban); Chuẩn chính, chuẩn công tác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tự thiết lập; Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chứng nhận chuẩn công tác. Các phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng (Ủy ban TCĐLCL Quốc gia). Thông qua biện pháp kiểm soát về đo lường bao gồm phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; kiểm định ban đầu; kiểm định định kỳ; kiểm định sau sửa chữa nhằm duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường đáp ứng quy định trong suốt quá trình sử dụng. Tính đến nay, Ủy ban đã ban hành 355 Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN), trong đó có trên 190 ĐLVN quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 và chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2. Bên cạnh đó, Ủy ban được Bộ trưởng Bộ KH&CN ủy quyền tổ chức việc phê duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất và chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2, chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 – là những phương tiện đo sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.

Việc quản lý nhà nước về đo lường liên quan đến phương tiện đo nhóm 2 và chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cần được thực hiện thống nhất ở Ủy ban vì các lý do:

Thứ nhất, đây là các hoạt động có phạm vi áp dụng toàn quốc, đòi hỏi bảo đảm tính thống nhất về kỹ thuật và pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh kết quả đo lường liên quan trực tiếp đến an toàn, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, công bằng trong giao dịch và hiệu lực quản lý nhà nước. Việc giao một đầu mối trung ương thực hiện sẽ bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong đánh giá, công nhận và thừa nhận kết quả.

Thứ hai, các thủ tục này có yêu cầu kỹ thuật cao, cần năng lực đánh giá chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết về hệ thống đo lường quốc tế. Trong khi đó, năng lực chuyên môn và nguồn nhân lực tại địa phương hiện  chưa đồng đều, nếu phân cấp sẽ tiềm ẩn nguy cơ không thống nhất trong áp dụng tiêu chí, quy trình, ảnh hưởng đến độ tin cậy và khả năng thừa nhận quốc tế của hệ thống đo lường.

Thứ ba, cơ quan trung ương có điều kiện đánh giá tổng thể nhu cầu, năng lực và vùng phủ kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc, từ đó bảo đảm phát triển hạ tầng đo lường hợp lý, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót, đồng thời nâng cao hiệu quả điều phối, giám sát.

Thứ tư, việc thực hiện tập trung giúp giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và thời gian cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với các tổ chức hoạt động trên nhiều địa bàn, tránh tình trạng phải thực hiện nhiều thủ tục tại các địa phương khác nhau.

Thứ năm, mô hình quản lý tập trung này phù hợp với thông lệ quốc tế, khi các quốc gia có hệ thống đo lường phát triển đều duy trì một đầu mối quốc gia để thực hiện phê duyệt mẫu và chỉ định tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng, độ tin cậy và khả năng thừa nhận quốc tế.
+ Về quản lý chất lượng

Đối tượng của quản lý chất lượng là các sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, lưu thông và nhập khẩu tại Việt Nam. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện thông qua các cơ quan thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiện nay việc kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN do Ủy ban thực hiện; Chi cục/Phòng giúp Giám đốc Sở KH&CN thực hiện một số nội dung thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, các Chi cục/Phòng không thực hiện công tác thanh tra mà chỉ triển khai công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. 

- Hoạt động TCĐLCL đòi hỏi cần có tính thống nhất, tập trung quản lý vào một đầu mối có vị trí tầm quốc gia, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Ba lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban có tính liên thông thống nhất không thể tách rời, được quản lý tập trung ở Trung ương. 

Ủy ban được phân cấp, ủy quyền thực hiện việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 2, chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2; phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất, nhập khẩu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch và các loại văn bản khác có liên quan.

3.3. Hiệu quả của việc tập trung thống nhất theo hướng chỉ một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về TCĐLCL thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Phù hợp với nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị số 38-CT/TW, khắc phục được tình trạng cắt khúc theo địa giới hành chính trong chỉ đạo điều hành của lực lượng TCĐLCL hiện nay, bởi vì: Đối tượng quản lý của lực lượng TCĐLCL có phạm vi hoạt động rộng, liên tỉnh, liên vùng, do đó, không nên bị giới hạn và chia cắt theo đơn vị ở địa phương và cần có sự chỉ đạo, quản lý tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động. Đồng thời để giải quyết được các vấn đề sau đây: 

- Đồng bộ với hoạt động TCĐLCL trên thế giới.

- Là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế và dân sự, đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường.

- Duy trì năng lực kỹ thuật của vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật đảm bảo sẵn sàng chiến đấu đồng thời phục vụ hoạt động phát triển kinh tế quốc phòng - an ninh của quân đội.

- Bảo đảm an toàn giao thông các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ dùng trong phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Vai trò của đơn vị chủ trì và phối hợp của các bộ, ngành, địa phương;

- Thể hiện sự chỉ đạo đối với bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện với phạm vi được phân công.

II. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LÝ 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Luật Đo lường.

- Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trong đó có nhiệm vụ “Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng chỉ một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương”.                                                                                                                    

- Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ “Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng chỉ một  đầu mối cấp quốc gia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ trung ương đến địa phương”.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cụ thể:

- Bộ KH&CN phối hợp với với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án ngày …..
- Trên cơ sở rà soát, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và địa phương, Bộ KH&CN đã tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ trình Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 
Ngày ... tháng ... năm 2026, Bộ KH&CN đã có Tờ trình số ...  trình Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

- Quản lý nhà nước về TCĐLCL phải được tổ chức thống nhất, đồng bộ, có một đầu mối chịu trách nhiệm chính ở cấp quốc gia.

- Bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông lệ quốc tế.

- Gắn kiện toàn tổ chức với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa công tác quản lý.
2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung

- Xây dựng hệ thống cơ quan TCĐLCL thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Hình thành cơ quan đầu mối về hoạt động TCĐLCL thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ trung ương đến địa phương; xây dựng, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác các nguồn lực về hạ tầng đo lường quốc gia. 

- Phù hợp với nhu cầu về quản lý tập trung, thống nhất về chỉ đạo, điều hành, công tác phối hợp liên ngành và xây dựng nâng cao năng lực nghiệp vụ, điều kiện bảo đảm thực thi nhiệm vụ cho lực lượng TCĐLCL trong bối cảnh hiện nay. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khắc phục được tình trạng cắt khúc theo địa giới hành chính trong chỉ đạo điều hành của lực lượng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hiện nay.

- Khắc phục được sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa các địa phương hiện nay và tiến tới xây dựng lực lượng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Kế thừa biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các điều kiện bảo đảm khác cho hệ thống tổ chức hiện nay, về cơ bản không làm phát sinh biên chế, chi phí. 

- Xác lập rõ một đầu mối cấp quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Chuẩn hóa mô hình tổ chức tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở địa phương.
- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách và mô hình quản trị thống nhất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm bảo đảm thống nhất mô hình quản lý nhà nước theo hướng một đầu mối cấp quốc gia thực hiện chức năng thiết kế hệ thống, điều phối và hướng dẫn thống nhất trong phạm vi cả nước.

b) Hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương theo hướng: Trung ương thống nhất về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và phương thức quản lý; các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. 

c) Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; bảo đảm tính thống nhất trong triển khai hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng một đầu mối cấp quốc gia thống nhất về thiết kế hệ thống và điều phối

a) Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia theo hướng là cơ quan đầu mối cấp quốc gia giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện: thống nhất thiết kế hệ thống quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; xây dựng thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và hệ thống dữ liệu dùng chung; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; điều phối, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế và nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

b) Xây dựng khung định hướng thống nhất về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương; bảo đảm tính thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ trong toàn hệ thống, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

c) Kiện toàn tổ chức Chi cục hoặc Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tổ chức thực thi quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn; thực hiện các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát theo phân cấp và hướng dẫn thống nhất của cơ quan trung ương.

d) Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước; chức năng thiết kế và điều phối hệ thống; chức năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo đảm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng và vận hành thống nhất hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

a) Xây dựng, quản lý và vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc các hệ thống: cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống dữ liệu đo lường; dữ liệu công nhận và đánh giá sự phù hợp; hệ thống truy xuất nguồn gốc; nền tảng TBT và cảnh báo kỹ thuật; các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

b) Thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất giữa Trung ương với các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm đồng bộ, liên thông và tránh phân tán dữ liệu.

c) Thống nhất thiết kế kiến trúc số, tiêu chuẩn dữ liệu, quy trình cập nhật và khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

d) Các bộ, ngành, địa phương thực hiện cập nhật, khai thác, vận hành và sử dụng thống nhất các hệ thống dữ liệu, nền tảng kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan đầu mối cấp quốc gia.

4. Phát triển nguồn nhân lực thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ trong toàn hệ thống

a) Xây dựng thống nhất khung năng lực, vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống nhất trong phạm vi cả nước đối với đội ngũ làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ở Trung ương và địa phương.

c) Hình thành mạng lưới chuyên gia quốc gia về tiêu chuẩn hóa, đo lường, hoạt động đánh giá sự phù hợp, hoạt động TBT và chuyển đổi số trong hạ tầng chất lượng quốc gia.

5. Tăng cường điều phối quốc gia và hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

a) Duy trì một đầu mối quốc gia đại diện Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; bảo đảm thực hiện thống nhất, đầy đủ và liên tục các nghĩa vụ thành viên và cam kết quốc tế của Việt Nam.

b) Thống nhất điều phối quốc gia trong các hoạt động: tiêu chuẩn hóa quốc tế; đo lường quốc tế; công nhận và thừa nhận lẫn nhau; thực hiện Hiệp định TBT/WTO; triển khai các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do.

c) Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
IV. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương đã được Bộ KH&CN gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương. Bộ KH&CN đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến tại Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến (kèm theo Tờ trình này).
V. ĐỀ XUẤT

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT-TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, theo đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng một đầu mối cấp quốc gia để quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét, quyết định./.
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